	
	



CHUYÊN ĐỀ 5: KHỐI ĐA DIỆN
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nhận biết được khái niệm hình đa diện, khối đa diện, nhận biết khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt.
· Biết cách phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản. 
· Phân biệt được các phép biến hình trong không gian. Biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện.
· Kĩ năng

·  Phân biệt được một hình vẽ có phải hình đa diện, khối đa diện hay không.
·  Biết tính chính xác số đỉnh, cạnh, mặt của hình đa diện và các mối quan hệ giữa chúng.
· Vận dụng phân chia được một khối đa diện phức tạp thành các khối đa diện đơn giản.
· Vận dụng được tính chất của các phép biến hình trong không gian.

· Thành thạo đếm số mặt phẳng đối xứng, tâm đối xứng, trục đối xứng các hình. 
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN

1. Khái niệm về hình đa diện

    Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:

· Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

· Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Mỗi đa giác gọi là một mặt của hình đa diện. Các đỉnh, cạnh của các đa diện ấy theo thứ tự được gọi là các đỉnh, cạnh của hình đa diện

2. Khái niệm về khối đa diện

Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.
Những điểm không thuộc khối đa diện được gọi là điểm ngoài của khối đa diện. Những điểm thuộc khối đa diện nhưng không thuộc hình đa diện đó được gọi là điểm trong của khối đa diện. Tập hợp các điểm trong được gọi là miền trong, tập hợp những điểm ngoài được gọi là miền ngoài của khối đa diện.

Mỗi hình đa diện chia các điểm còn lại của không gian thành hai miền không giao nhau là miền trong và miền ngoài của hình đa diện, trong đó chỉ có miền ngoài là chứa hoàn toàn một đường thẳng nào đó.

3. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

 Nếu khối đa diện 
[image: image454.png]


 là tập hợp của hai khối đa diện 
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, 
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 sao cho 
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 và 
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 không có chung điểm trong nào thì ta có thể chia được khối đa diện 
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 thành hai khối đa diện 
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 và  
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, hay có thể lắp ghép hai khối đa diện 
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 và 
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 với nhau để tạo được khối đa diện  
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         Một số kết quả quan trọng về khối đa diện

+) Kết quả 1: Một khối đa diện bất kì có ít nhất 4 mặt.

+) Kết quả 2: Mỗi hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh.

+) Kết quả 3: Cho 
[image: image12.wmf](
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 là đa diện mà tất các mặt của nó là những đa giác có 
[image: image13.wmf]p

 cạnh. Nếu số mặt của 
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 là lẻ thì 
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 phải là số chẵn.

+) Kết quả 4: Cho 
[image: image16.wmf](
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 là đa diện có 
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 mặt, mà các mặt của nó là những đa giác có 
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 cạnh. Khi đó số cạnh của 
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+) Kết quả 5: Mỗi khối đa diện có các mặt là các tam giác thì tổng số các mặt của nó phải là một số chẵn.

+) Kết quả 6: Mỗi khối đa diện bất kì luôn có thể được phân chia thành những khối tứ diện

+) Kết quả 7: Mỗi đỉnh của một đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 cạnh.

+) Kết quả 8: Nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh thì số đỉnh phải là số chẵn.
Tổng quát: Một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của một số lẻ mặt thì tổng đỉnh là một số chẵn.

+) Kết quả 9: Mỗi hình đa diện có ít nhất 6 cạnh.

+) Kết quả 10: Không tồn tại hình đa diện có 7 cạnh.

+) Kết quả 11: Với mỗi số nguyên 
[image: image21.wmf]3
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 luôn tồn tại một hình đa diện có 
[image: image22.wmf]2
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+) Kết quả 12: Với mỗi số nguyên 
[image: image23.wmf]4
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 luôn tồn tại một hình đa diện có 
[image: image24.wmf]21
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 cạnh.

+) Kết quả 13: Không tồn tại một hình đa diện có 

     +) Số mặt lớn hơn hoặc bằng số cạnh;

     +) Số đỉnh lớn hơn hoặc bằng số cạnh. 

+)  Kết quả 14: Tồn tại khối đa diện có 
[image: image25.wmf]2
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 mặt là những tam giác đều.

II. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU, PHÉP BIẾN HÌNH TRONG KHÔNG GIAN

1. Phép dời hình trong không gian
+ Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm 
[image: image26.wmf]M

 với điểm 
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 xác định duy nhất được gọi là một phép biến hình trong không gian.

+ Phép biến hình trong không gian được gọi là phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm tùy ý.

+ Một số phép dời hình trong không gian :

a. Phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image28.wmf]v
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: là phép biến hình biến mỗi điểm 
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 thành 
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 sao cho 
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b. Phép đối xứng qua tâm 
[image: image32.wmf]O

: Là phép biến hình biến điểm 
[image: image33.wmf]O

 thành chính nó, biến mỗi điểm 
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 khác 
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 thành điểm 
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 sao cho 
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 trung điểm của 
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Nếu 
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 thì 
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 được gọi là tâm đối xứng của 
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c. Phép đối xứng qua đường thẳng 
[image: image42.wmf]D

 (phép đối xứng trục 
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Là phép biến hình biến mọi điểm thuộc đường thẳng 
[image: image44.wmf]D

 thành chính nó, biến mỗi điểm 
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 không thuộc đường thẳng 
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 thành điểm 
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 là đường trung trực của 
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Nếu 
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thì 
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 được gọi là trục đối xứng của 
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d. Phép đối xứng qua mặt phẳng 
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: Là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc 
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 thành chính nó, biến mỗi điểm 
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 không thuộc 
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 sao cho 
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 là mặt phẳng trung trực của 
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 là mặt phẳng đối xứng của 
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2. Hai hình bằng nhau

 Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện

a. Phép vị tự trong không gian 

Định nghĩa

Cho số 
[image: image63.wmf]k

 không đổi khác 0 và một điểm 
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 cố định. Phép biến hình trong không gian biến mỗi điểm 
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 thành điểm 
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 được gọi là phép vị tự. Điểm 
[image: image68.wmf]O

 gọi là tâm vị tự, số 
[image: image69.wmf]k

 được gọi là tỉ số vị tự.
Các tính chất cơ bản của phép vị tự

Nếu phép vị tự tỉ số 
[image: image70.wmf]k

 biến hai điểm 
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Phép vị tự biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng, bốn điểm đồng phẳng thành bốn điểm đồng phẳng.

b. Hai hình đồng dạng

Hình 
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 được gọi là đồng dạng với hình 
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 nếu có phép vị tự biến hình 
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 thành hình 
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 mà hình 
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 bằng hình 
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Một số kết quả quan trọng về phép biến hình 

+) Kết quả 1: Phép biến hình biến mỗi điểm 
[image: image81.wmf]M

 của không gian thành chính nó gọi là phép đồng nhất, thường được kí hiệu là 
[image: image82.wmf]e

. Phép đồng nhất 
[image: image83.wmf]e

 là một phép dời hình.

+) Kết quả 2: Phép dời hình biến một mặt cầu thành một mặt cầu có cùng bán kính.

+) Kết quả 3: Cho hai điểm phân biệt 
[image: image84.wmf],
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 và phép dời hình 
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 biến 
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 thành 
[image: image87.wmf]A

 , biến 
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 thành 
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. Khi đó 
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 biến mọi điểm 
[image: image91.wmf]M

 nằm trên đường thẳng 
[image: image92.wmf]AB

 thành chính nó.

+) Kết quả 4: Cho tam giác 
[image: image93.wmf]ABC

 và phép dời hình 
[image: image94.wmf]f

 biến tam giác 
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 thành chính nó, với 
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 Khi đó, 
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 biến mọi điểm 
[image: image100.wmf]M

 của mặt phẳng 
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 thành chính nó, tức là 
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+) Kết quả 5: Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng song song 
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)

P

 và 
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 là một phép tịnh tiến.

   Lấy 2 điểm 
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 lần lượt nằm trên 
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. Khi đó, thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng song song  
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 thì kết quả là phép tịnh tiến vectơ 
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+) Kết quả 6: Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng 
[image: image112.wmf](
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 vuông góc với nhau là một phép đối xứng qua đường thẳng (là phép đối xứng qua đường thẳng giao tuyến của 
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+) Kết quả 7: Phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng đó.

+) Kết quả 8: Cho phép vị tự 
[image: image116.wmf]V

 tâm 
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 tỉ số 
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 và phép vị tự 
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 tâm 
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 tỉ số 
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 thì hợp thành của 
[image: image123.wmf]V

 và 
[image: image124.wmf]V
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 là một phép tịnh tiến.

+) Kết quả 9: Hai hình hộp chữ nhật bằng nhau nếu các kích thước của chúng bằng nhau.

+) Kết quả 10: Hai hình lập phương bằng nhau nếu các đường chéo của chúng có độ dài bằng nhau.

+) Kết quả 11: Cho hai hình tứ diện 
[image: image125.wmf]ABCD

 và 
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 có các cạnh tương ứng song song, tức là :
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Khi đó hai tứ diện đã cho đồng dạng.

+) Kết quả 12: Cho hai hình tứ diện 
[image: image139.wmf]ABCD

 và 
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 có các cạnh tương ứng tỉ lệ, tức là:
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Khi đó hai tứ diện đã cho đồng dạng.
	Ví dụ: Hình đa diện
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Hai đa giác 
[image: image143.wmf]ABCDEF

 và 
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 không có điểm chung.
Hai đa giác 
[image: image145.wmf]SAB

 và 
[image: image146.wmf]SCD

 có một đỉnh 
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 chung.

Hai đa giác 
[image: image148.wmf]ABCDEF

 và 
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 có một cạnh 
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 chung.

[image: image151.png]



Ví dụ:

Khối đa diện được gọi là khối lăng trụ nếu nó được giới hạn bởi một hình lăng trụ.

Khối đa diện gọi là khối chóp nếu nó được giới hạn bởi một hình chóp.

Khối đa diện được gọi là khối nón cụt nếu nó được giới hạn bởi một hình nón cụt.

Tương tự ta có định nghĩa về khối chóp n-giác; khối chóp cụt n-giác; khối chóp đều; khối hộp;...

Ví dụ:  M là điểm nằm ngoài, N là điểm nằm trong của khối đa diện trong hình vẽ dưới đây
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Ví dụ: khối tứ diện đều có 4 mặt là tam giác đều bằng nhau (một mặt của tứ diện này ghép vào một mặt của tứ diện kia ta được khối diện 
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 có 6 mặt là tam giác đều.
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Ghép thêm vào 
[image: image155.wmf]6
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 một khối tứ diện đều nữa ta được khối tứ diện có 8 mặt là các tam giác đều, bằng cách như vậy, ta được khối đa diện có 
[image: image156.wmf]2
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 mặt là những tam giác đều.
[image: image157.png]£




Nhận xét: 
· Thực hiện liên tiếp các phép dời hình sẽ được một phép dời hình.

· Phép dời hình biến một đa diện 
[image: image158.wmf](
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 thành một đa diện 
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, biến các đỉnh, các cạnh, mặt của đa diện 
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 thành các đỉnh, cạnh, mặt tương ứng của đa diện  
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Nhận biết hình đa diện – khối đa diện
Bài toán 1. Điều kiện để một hình là hình đa diện – khối đa diện.
· Phương pháp giải

	Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:

+) Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

+) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.
	Ví dụ:

Các hình dưới đây là những khối đa diện :

[image: image164.png]& & T




Các hình dưới đây không phải là khối đa diện:

[image: image165.png]






· Ví dụ mẫu

  Ví dụ 1: Cho các hình sau. Hình không phải hình đa diện là
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A. Hình (a).
B. Hình (b). 
C. Hình (c). 
D. Hình (d).

Hướng dẫn giải

Áp dụng các tính chất của hình đa diện:

Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt;

Hai mặt bất kì hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung, hoặc không có điểm chung nào.

Hình d vi phạm quy tắc: có cạnh trên cùng chỉ là cạnh của một mặt.

Chọn D.
Ví dụ 2: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?
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A. Hình 1.
B. Hình 2. 
C. Hình 3. 
D. Hình 4.

Hướng dẫn giải

Hình 1 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, loại A.

Hình 2 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 3 đa giác, loại B.
Hình 4 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, loại D.

Hình 3 là hình đa diện vì nó thỏa mãn khái niệm hình đa diện.

Chọn C.
Bài toán 2. Xác định số đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện

· Phương pháp giải

	Mỗi đa giác gọi là một mặt của hình đa diện.

Các đỉnh, cạnh của các đa giác ấy theo thứ tự được gọi là các đỉnh, cạnh của hình đa diện.

[image: image168.png]



	Ví dụ:

Hình sau đây có 11 đỉnh, 20 cạnh, 11 mặt

[image: image169.png]





· Ví dụ mẫu
	Ví dụ 1. Số mặt của hình đa diện ở hình vẽ dưới đây là ?

A. 11.                     B. 10.

C. 12.                     D. 9.
Hướng dẫn giải

Hình đa diện trên có 9 mặt là 
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Chọn D.

Ví dụ 2: Cho hình đa diện như hình vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối 2 đỉnh của hình đa diện nhưng không là cạnh của hình đa diện?

A. 66.                     B. 30.

C. 36.                     D. 102.

Hướng dẫn giải

Ta có khối đa 20 mặt có 12 đỉnh.

Số đoạn thẳng được tạo thành 12 đỉnh trên là 
[image: image171.wmf]2
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 cạnh.

Số cạnh của khối 20 mặt trên là 30 cạnh.

Vậy số đoạn thẳng nối hai đỉnh của hình đa diện nhưng không phải là cạnh của hình đa diện là 
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Chọn C.
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Chú ý: 

Hình đa diện có 
[image: image176.wmf]n

 đỉnh thì sẽ có 
[image: image177.wmf]2
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 cạnh nối 2 đỉnh của hình đa diện nhưng không là cạnh của hình đa diện là hiệu của 
[image: image178.wmf]2
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 và số cạnh khối đa diện.


	Ví dụ 3. Cho một hình chóp có số đỉnh là 2018, số cạnh của hình chóp đó là 

A. 2019..                     B. 1009.

C. 4036.                      D. 4034.

 Hướng dẫn giải

Hình chóp có 2018 đỉnh thì đa giác đáy có 2017 đỉnh, nên có 2017 cạnh đáy và 2017 cạnh bên.

Vậy hình chóp có 
[image: image179.wmf]201720174034
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Chọn D
	Chú ý: 
+ Hình chóp có 
[image: image180.wmf]n

 đỉnh thì sẽ có 
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 cạnh.

+ Hình chóp có 
[image: image182.wmf]n

 đỉnh thì sẽ có 
[image: image183.wmf]n

 mặt.


Bài toán 3. Phân chia, lắp ghép các khối đa diện
· Phương pháp giải

	Nếu khối đa diện 
[image: image184.wmf](
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 là hợp của hai khối đa diện 
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 sao cho 
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 và 
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 không có chung điểm trong nào thì ta nói có thể chia được khối đa diện 
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 thành hai khối đa diện 
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 và 
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, hay có thể lắp ghép hai khối đa diện 
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 với nhau để được khối đa diện 
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· Ví dụ mẫu 
Ví dụ 1. Cho khối tứ diện 
[image: image195.wmf]ABCD

. Lấy điểm 
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 nằm giữa 
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 và 
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 và 
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. Bằng hai mặt phẳng 
[image: image202.wmf](

)

DM

C

 và 
[image: image203.wmf](

)

ABN

, ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện nào sau đây ?


A. 
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B. 
[image: image205.wmf],,,.

NACBBCMNABNDMBND



C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải

[image: image208.png]




Dựa vào hình vẽ, ta thấy hai mặt phẳng  
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 chia khối tứ diện  
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 thành bốn khối tứ diện là 
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Chọn D.

Ví dụ 2.  Các khối lập phương đen và trắng xếp chồng lên nhau xen kẽ màu tạo thành một khối rubik 
[image: image213.wmf]757
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 (như hình vẽ).
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Gọi 
[image: image215.wmf]x

 là số khối lập phương nhỏ màu đen, 
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 khối lập phương nhỏ màu trắng.

Giá trị 
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 là 

A. 
[image: image218.wmf]1
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B. 0.
C. 1.
D. 2.

Hướng dẫn giải

Có 7 lớp hình vuông xếp chồng lên nhau. Mỗi lớp có 
[image: image219.wmf]7535
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 khối nhỏ.
Ta thấy hai lớp dưới đáy, một khối đen chồng lên một khối trắng  (hay ngược lại) nên số lượng khối đen, trắng bằng nhau.

Tương tự 6 lớp bên dưới có số lượng khối đen, trắng bằng nhau.

Ta xét lớp trên cùng có 
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 khối màu đen và có 
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 khối màu trắng 
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Chọn C. 
· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?
A. Năm mặt.
B. Bốn mặt.
C. Ba mặt.
D. Hai mặt.
Câu 2: Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng
A. Năm mặt.
B. Ba mặt.
C. Bốn mặt.
D. Hai mặt.
Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt.

B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh gấp đôi số mặt.

C. Số đỉnh của một hình đa diện bất kì luôn lớn hơn hoặc bằng 4. 

D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số mặt.

Câu 4: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện? 
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A. Hình 4.
B. Hình 3.
C. Hình 2. 
D. Hình 1. 

Câu 5: Hình nào dưới đây là hình đa diện?
[image: image224.png]



A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 6: Trong các hình dưới đây hình nào không phải là hình đa diện?
[image: image225.png]&/
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 7: Trong các hình dưới đây hình nào không phải là hình đa diện?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 8: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 9: Cho các hình dưới đây:
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Số hình đa diện là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 10: Trong các hình dưới đây, hình nào là đa diện?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 11: Cho khối chóp có đáy là đa giác lồi có 7 cạnh. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số đỉnh của khối chóp bằng 15.

B. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó.

C. Số mặt của khối chóp bằng 14.


D. Số cạnh của khối chóp bằng 8.
Câu 12:  Cho khối đa diện, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.


B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
D. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
Câu 13: Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?
A. 2018. 
B. 2019.
C. 2017.
D. 2020.
Câu 14: Cho đa diện 
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 có tất cả các mặt đều là tam giác. Chọn mệnh đề đúng?
A. Tổng số các cạnh của 
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B. Tổng số các mặt của  
[image: image232.wmf](
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C. Tổng số các mặt của 
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 luôn gấp đôi tổng số các đỉnh của 
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D. Tổng số các cạnh của 
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Câu 15: Cho hình chóp có 20 cạnh, số mặt của hình chóp là
A. 20.
B. 11.
C. 12.
D. 10.
Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tồn tại một hình đa giác có số đỉnh và số mặt bằng nhau.




B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.




C. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau.




D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.
Câu 17: Khối chóp ngũ giác có số cạnh là 
A. 20.
B. 15.
C. 5.
D. 10.
Câu 18: Hình lăng trụ có 45 cạnh có bao nhiêu mặt? 
A. 15.
B. 20.
C. 18.
D. 17.
	Câu 19: Hình đa diện ở hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

A. 8.
B. 12.
C. 10.                            D. 11.

Câu 20: Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt?
A. 6.
B. 10.
C. 11.                            D. 12.
Câu 21: Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt?
A. 5 mặt.
B. 6 mặt.
C. 7 mặt.                       D. 9 mặt.

Câu 22: Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt ?
A. 10.
B. 7.
C. 9.                              D. 4.

Câu 23: Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
A. 9.
B. 8.
C. 11.                            D. 10.

Câu 24. Hình đa diện bên dưới có tổng số đỉnh cạnh mặt bằng bao nhiêu?

A. 49.
B. 50.
C. 51.                            D. 52.

Câu 25:  Khối lăng trụ tam giác có bao nhiêu đỉnh?
A. 5.
B. 6.
C. 3.                              D. 1.

Câu 26: Người ta nối trung điểm các cạnh của một hình hộp chữ nhật rồi cắt bỏ các hình chóp tam giác ở các góc của hình chữ nhật như hình vẽ bên
A. 12 đỉnh, 24 cạnh.
B. 10 đỉnh, 24 cạnh..
C. 12 đỉnh, 20 cạnh.     D. 10 đỉnh, 48 cạnh.
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Câu 27: Cho khối chóp có đáy là một thập giác. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Số mặt bên của khối chóp là 10.
B. Khối chóp có số cạnh lớn hơn số đỉnh.

C. Khối chóp có số mặt nhỏ hơn số đỉnh.

D.  Số đỉnh của khối chóp là 11.
Câu 28:  Hình chóp có 22 cạnh thì có bao nhiêu mặt?
A. 11 mặt.
B. 12 mặt.
C. 10 mặt.
D. 19 mặt.
Câu 29: Hình chóp có 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt?
A. 26.
B. 21.
C. 25.
D. 49
Câu 30: Hình chóp có 2020 cạnh thì có bao nhiêu đỉnh?
A. 1010.
B. 1011.
C. 2021.
D. 2020.
Câu 31: Một hình lăng trụ có 2020 mặt. Hỏi hình lăng trụ đó có bao nhiêu cạnh?
A. 6048.
B. 2018.
C. 6054.
D. 4036.
Câu 32: Cho khối chóp có đáy là 
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giác . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Số cạnh của khối chóp bằng 
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B. Số mặt của khối chóp bằng 
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C. Số đỉnh của khối chóp bằng 
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D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó.
Câu 33: Số cạnh ít nhất của hình đa diện có 5 mặt là 
A. 6 cạnh.
B. 7 cạnh.
C. 9 cạnh
D. 8 cạnh.
Câu 34: Tổng số đo các góc của tất cả các mặt của hình chóp ngũ giác là
A. 
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C. 
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D. 
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Câu 35: Các khối đa diện đều mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của ba mặt thì số đỉnh Đ và số cạnh C  của các khối đa diện luôn thỏa mãn
A. Đ 
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B. 3Đ 
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Câu 36: Một hình đa diện có các mặt là những tam giác thì số mặt M  và số cạnh C của đa diện đó thỏa mãn
A. 
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Câu 37: Biết rằng khối đa diện mà mỗi mặt đều là hình ngũ giác. Gọi C là số cạnh của khối đa diện đó. Lúc đó ta có 
A. C là số chia hết cho 3.
B. C là số chẵn.

C. C là số lẻ.

D. C là số chia hết cho 5.
Câu 38: Cho đa diện 
[image: image259.wmf]H

 biết rằng mỗi mặt của 
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 đều là những đa giác có số cạnh lẻ và tồn tại ít nhất một mặt có số cạnh khác với các mặt còn lại. Hỏi khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?
A. Tổng số các cạnh của 
[image: image261.wmf]H

 bằng 9.
B. Tổng số các đỉnh của 
[image: image262.wmf]H

 bằng 5.

C. Tổng số các cạnh của 
[image: image263.wmf]H

 là một số lẻ.
D. Tổng số các cạnh của 
[image: image264.wmf]H

 là một số chẵn.
Câu 39: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng
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A. Tứ diện đều. 
B. Hình lập phương.
C. Bát diện đều.       D. Lăng trụ lục giác đều.
Câu 40: Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình đa diện bất kì đều thỏa mãn
A. Lớn hơn hoặc bằng 4.
B. Lớn hơn 4.

C. Lớn hơn hoặc bằng 5.
D. Lớn hơn 6.
Câu 41: Số các cạnh của hình đa giác đều luôn luôn
A. Lớn hơn 6.

B. Lớn hơn 7.

C. Lớn hơn hoặc bằng 8.
D. Lớn hơn hoặc bằng 6.
Câu 42: Cắt khối lăng trụ 
[image: image266.wmf].
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 bởi các mặt phẳng 
[image: image267.wmf](
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 và 
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 ta được những khối đa diện nào?
A. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.

B. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.
C. Ba khối tứ diện.


D. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.
Câu 43: Có thể chia một hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau?
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. vô số.
	Câu 44: Một khối lập phương lớn hơn có thể tích bằng 
[image: image269.wmf]V

, diện tích xung quanh bằng 
[image: image270.wmf]S

. Người ta lấy đi một khối lập phương nhỏ có thể tích bằng 
[image: image271.wmf]1
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 (như hình vẽ).

Diện tích xung quanh hình còn lại là 


A. 
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          B. 
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          D. 
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Câu 45: Cắt khối trụ 
[image: image277.wmf].
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 bởi các mặt phẳng 
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 và 
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 ta được 
A. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.
B. Ba khối tứ diện.

C. Một khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.
D. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.
Câu 46: Một em bé dán 42 hình lập phương cạnh 1cm lại với nhau, tạo thành một khối hộp có mặt hình chữ nhật. Nếu chu vi đáy là 18cm thì chiều cao của khối hộp là 
A. 2.
B. 7.
C. 6.
D. 3.
Câu 47: Một hình lập phương có cạnh 4cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của hình lập phương rồi cắt hình lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh bằng 1cm. Có bao nhiêu hình lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ?
A. 16.
B. 48.
C. 8.
D. 24.
Câu 48: Cho một khối đá trắng hình lập phương được sơn đen toàn bộ mặt ngoài. Người ta xẻ khối đá đó thành 125 khối đá nhỏ bằng nhau và cũng chính là hình lập phương. Hỏi có bao nhiêu khối đá nhỏ mà không có mặt nào bị sơn đen?
A. 45.
B. 48.
C. 36.
D. 27.
Câu 49: Một khối lập phương có cạnh 1dm. Người ta sơn đỏ tất cả các mặt của khối lập phương rồi cắt khối lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương để được 1000 khối lập phương nhỏ có cạnh 10dm. Hỏi các khối lập phương thu được sau khi cắt có bao nhiêu khối lập phương có đúng hai mặt được sơn đỏ?
A. 64.
B. 81.
C. 100.
D. 96.
Câu 50: Người ta xếp 12 khối lập phương cạnh 4cm để tạo thành một khối hộp chữ nhật. Ba kích thước của khối chữ nhật có thể là 
A. 4; 4; 32 hoặc 4; 12; 24.

B. 4; 4; 48 hoặc 4; 8; 24 hoặc 4; 12; 16 hoặc 8; 8; 12. 

C. 4; 4; 20 hoặc 4; 8;16 hoặc 8; 8; 12.

D. 4; 8; 32 hoặc 8; 12; 16.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 1
	1- C
	2- D
	3- D
	4- A
	5- D
	6- D
	7- A
	8- C
	9- C
	10- C

	11- B
	12- D
	13- B
	14- B
	15- B
	16- A
	17- D
	18- D
	19- C
	20- C

	21- C
	22- C
	23- A
	24- B
	25- B
	26- A
	27- C
	28- B
	29- A
	30- B

	31- C
	32- D
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	34- D
	35- B
	36- D
	37- D
	38- D
	39- A
	40- A

	41- D
	42- C
	43- C
	44- A
	45- B
	46- D
	47- D
	48- D
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Dạng 2: Phép biến hình trong không gian
· Phương pháp giải
	Phép biến hình F biến điểm 
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 thành điểm 
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Qua phép biến hình F, mỗi hình 
[image: image283.wmf](
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 được biến thành hình 
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 gồm tất cả các ảnh của các điểm thuộc hình 
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Hai hình 
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 gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Hình 
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 được gọi là đồng dạng với hình 
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 nếu có phép vị tự biến hình 
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Ví dụ: Cho hình lập phương 
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 + Các hình chóp 
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 bằng nhau (vì qua phép đối xứng tâm 
[image: image298.wmf]O

 hình chóp 
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 biến thành hình chóp 
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 bằng  nhau (qua phép đối xứng qua mặt phẳng 
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+ Hai hình tứ diện 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Cho hình lăng trụ 
[image: image315.wmf]..
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 Ảnh của đoạn thẳng 
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 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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A. Đoạn thẳng 
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B.  Đoạn thẳng 
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C. Đoạn thẳng 
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D. Đoạn thẳng 
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Hướng dẫn giải
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Ta có 
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Chọn D.

	Ví dụ 2: Cho hình chóp đều 
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 như hình vẽ. Phép đối xứng qua mặt phẳng 
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 biến hình chóp 
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 thành hình chóp nào sau đây?
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Hướng dẫn giải

Ta có 
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Chọn B. 


	[image: image332.png]





Ví dụ 3. Cho hai đường thẳng song song 
[image: image333.wmf]d, d
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 và một điểm 
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 không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm 
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 biến 
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A. Có một.
B. Không có.

C. Có hai.
D. Có một hoặc không có.

Hướng dẫn giải

+ Trong trường hợp 
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đồng phẳng thì tồn tại duy nhất phép vị tự tâm  
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 biến  
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 thành 
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+ Trong trường hợp 
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 thì không tồn tại phép vị tự tâm 
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 biến  
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Chọn D.
Ví dụ 4. Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image347.wmf].
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. Số mặt phẳng qua điểm 
[image: image348.wmf]S

 và cách đều các điểm 
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 là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Hướng dẫn giải
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Có ba mặt phẳng gồm:

+ Một mặt phẳng qua đỉnh hình chóp và song song với 
[image: image351.wmf](

)

ABCD

.

+ Hai mặt phẳng qua đỉnh hình chóp và qua hai trung điểm của cặp cạnh đối của hình vuông 
[image: image352.wmf]ABCD
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Chọn C.
Ví dụ 5. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.

Hướng dẫn giải
[image: image353.png]



Hình lăng trụ tam giác đều có bốn mặt đối xứng gồm:

Ba mặt là mặt phẳng chứa một cạnh bên và hai trung điểm của hai cạnh đáy không chung đỉnh với cạnh bên đó.

Một mặt phẳng chứa trung điểm của ba cạnh bên của hình lăng trụ.

Chọn D.
· Bài tập tự luyện dạng 2

	Câu 1: Cho hình chóp đều 
[image: image354.wmf].
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 như hình vẽ.

Phép đối xứng qua mặt phẳng 
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Câu 2: Cho hình chóp đều 
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 như hình vẽ. Phép đối xứng qua mặt phẳng 
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 thành hình chóp nào sau đây ?
A. 
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Câu 3: Cho hình vẽ bên, biết hình chóp 
[image: image368.wmf].
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 đều.
Phép đối xứng qua tâm 
[image: image369.wmf]O

 biến hình chóp 
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Câu 4: Cho hình vẽ bên, biết 
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 là hình chóp đều.
Phép đối xứng qua tâm 
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 biến hình chóp 
[image: image377.wmf].

SABC

 thành hình chóp nào sau đây?

A. 
[image: image378.wmf]..

SABC

¢


B. 
[image: image379.wmf]..

SOAD

¢


C. 
[image: image380.wmf]..

SACD

¢


D. 
[image: image381.wmf]..

SABD

¢


Câu 5: Cho hình vẽ bên, biết 
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Phép đối xứng qua tâm 
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Câu 6: Cho hai đường thẳng 
[image: image393.wmf]d

 và 
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 cắt nhau. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến 
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A. Có một.
B. Có hai.
C. Không có.
D. Có vô số
Câu 7: Cho hai đường thẳng phân biệt  
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A. Không có.
B. Có một.
C. Có hai.
D. Một hoặc hai.
Câu 8: Cho phép vị tự tâm  
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Câu 9: Phép đối xứng qua mặt phẳng 
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Câu 10: Cho hình chóp đều 
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A. Không tồn tại phép dời hình biến hình chóp 
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B. Ảnh của hình chóp 
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 là chính nó.
C. Ảnh của hình chóp 
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D. Ảnh của hình chóp 
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Câu 11: Cho tứ diện 
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 là các điểm thứ tự chia các đoạn thẳng 
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.Với giá trị nào của 
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 thì bốn điểm 
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 đồng phẳng?
A. 1.
B. 
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C. 3.
D. 4.
Câu 12: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?
A. Hình tròn.
B. Đường thẳng.
C. Hình hộp xiên.
D. Tam giác đều
Câu 13: Số mặt phẳng cách đều tất cả các đỉnh của một hình lăng trụ tam giác là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 14: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 15: Cho hình chóp 
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 có đáy 
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 là hình vuông. Biết hai mặt phằng 
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 và 
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 cùng vuông góc với mặt đáy. Hình chóp này có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 4.
B. 1.
C. 0.
D. 2.
Câu 16:  Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 17: Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 18: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 2.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 19: Khối chóp có đáy là tam giác đều, các cạnh bên bằng nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 6.
B. 4.
C. 9.
D. 3.
Câu 20: Khối chóp tứ giác 
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 có đáy là hình bình hành. Có bao nhiêu mặt phẳng cách đều cả năm điểm 
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A. 4.
B. 9.
C. 5.
D. 1.
Câu 21: Cho tứ diện 
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. Có bao nhiêu mặt phẳng cách đều cả 4 điểm 
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A. 4.
B. 5.
C. 9.
D. 7.
Câu 22: Hình hộp đứng có đáy là hình thoi ( không là hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 23: Hình nào dưới đây có nhiều mặt phẳng đối xứng nhất?
A. Hình tứ diện đều.

B. Hình lăng trụ tam giác.

C. Hình lập phương.

D. Hình chóp tứ giác đều.
Câu 24: Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng 1 và chiều cao bằng 2 có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 3 mặt phẳng.
B. 9 mặt phẳng.
C. 5 mặt phẳng.
D. 4 mặt phẳng.
Câu 25: Hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 7.
Câu 26: Trong không gian, hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?
A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. Vô số.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN
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